
KH CK

1 Nông nghiệp

1.1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm ha 156,873       245,650       159,311       64.9       101.6     

Trong đó:

- Lúa ha 89,151         135,000       90,090         66.7       101.1     

- Mía ha 5,050           6,400           5,012           78.3       99.2       

- Mì ha 41,830         61,000         38,764         63.5       92.7       

- Bắp ha 3,796           5,120           3,844           75.1       101.3     

- Đậu phộng ha 2,876           3,400           2,212           65.0       76.9       

1.2 Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

- Lúa tấn 278,170       756,499       276,445       36.5       99.4       

- Mía tấn 376,820       483,840       353,536       73.1       93.8       

- Mì tấn 756,668       2,044,720    567,994       27.8       75.1       

- Bắp tấn 17,578         30,208         18,087         59.9       102.9     

- Đậu phộng tấn 10,464         13,022         8,154           62.6       77.9       

1.3 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

- Thịt heo tấn 25,300         51,000         26,000         50.98 103.0     

- Thịt trâu tấn 374              690              320              46.38 86.0       

- Thị bò tấn 3,820           7,600           3,700           48.68 96.0       

- Thịt gia cầm các loại tấn 24,567         58,000         28,650         49.40 117.0     

1.4 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 345              577              232.3           40.26 67.4       

1.5 Sản lượng thủy sản tấn 8,809.6        14,181.5      7,945.8        56.03 90.1       
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